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Nội dung hướng dẫn giải Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào? được chúng tôi biên soạn 

bám sát bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là tài 

liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 3. 

Hoạt động cơ bản Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào? 

1. Thi nói tên môn nghệ thuật: 

Lần lượt kể tên môn nghệ thuật mà em biết 

Bài làm: 

Ví dụ: một số môn nghệ thuật mà em biết là: 

• Sân khấu 

• Điện ảnh 

• Âm nhạc 

• Hội hoạ 

• Văn thơ 

• Điêu khắc 

• Thời trang 

2. Hãy sắp xếp tranh theo thứ tự nội dung câu chuyện Đối đáp nhà vua 

 

Bài làm: 

3->1->2->4 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Hoạt động thực hành Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào? 

Viết vào vở theo mẫu 

Tìm các từ: 

Chứa các tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau: 

Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi 

Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn, khéo léo của người và 

thú 

Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau: 

Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong 

chùa 

Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường...bằng đường nét, màu sắc. 

Bài làm: 

Chứa các tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau: 

Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi => Sáo 

Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn, khéo léo của người và 

thú => Xiếc 

Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau: 

Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong 

chùa=> Mõ 

Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường...bằng đường nét, màu sắc => Vẽ 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Nghe - viết đoạn văn trong bài Đối đáp với vua (từ Thấy nói là học trò đến Người trói 

người) 

Bài làm: 

Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho câu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt 

hồ có đàn cá đang đuổi nhau, ua thức cảnh về đối như sau: 

Nước trong leo lẻo cá đớp cá 

Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn: 

Trời nắng chang chang Người trói người 

5. Thảo luận và cùng tìm từ ngữ 

Mỗi nhóm học sinh đến góc học tập lấy bảng nhóm đã kẻ sẵn 

Tên môn nghệ 

thuật 

Tên gọi những hoạt động nghệ 

thuật 

Tên gọi người hoạt động nghệ 

thuật 

M: Điện ảnh đóng phim diễn viên 

  ....... ...... 

  ....... ...... 

  ....... ...... 

Bài làm: 

Tên môn nghệ 

thuật 

Tên gọi những hoạt động nghệ 

thuật 

Tên gọi người hoạt động nghệ 

thuật 

Điện ảnh đóng phim diễn viên 

Hội hoạ vẽ hoạ sĩ 

Điêu khắc khắc, tạc nghệ nhân 

Thời trang biểu diễn, thiết kế, trang trí người mẫu, nhà thiết kế, nghệ nhân 

Âm nhạc sáng tác, biểu diễn nhạc sĩ, ca sĩ 

Văn, thơ sáng tác nhà văn, nhà thơ 
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Hoạt động ứng dụng Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào? 

Kể lại câu chuyện Đối đáp với vua cho người thân nghe 

Bài làm: 

Vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long và đến xem cảnh Tây Hồ. Quân lính rầm 

rầm rộ rộ đi theo xe bảo vệ nhà vua và bắt dân chúng phải tránh xa con đường của vua đi. 

Cao Bá Quát, khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua. Cậu chợt nảy ra một ý cởi bỏ hết 

quần áo nhảy ùm xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy liền tới lôi cậu lên. Cậu vùng vẫy, la hét 

làm náo động cả lên. 

Thấy thế vua Minh Mạng bèn truyền lệnh dẫn cậu tới xét hỏi. Đến trước nhà vua, cậu tự xưng là 

học trò ở miền quê xa ra chơi nên chẳng hay biết điều gì. Vua thấy cậu là học trò liền ra lệnh cho 

cậu phải đối được vế đối mới tha tội. Nhìn cảnh hồ nước có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh 

nêu vế đối: "Nước trong leo lẻo cá đớp cá" và buộc cậu phải đối lại. 

Là người có tài, có trí thông minh, cậu bé Quát đối ngay lại: "Trời nắng chang chang người trói 

người". Vua thấy vế đối thật hay, thật hoàn chỉnh liền ra lệnh cởi trói tha cho cậu. 
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